
UBND HUYỆN TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––– 

Số:  1091/TB-PGDĐT Tam Nông, ngày  18  tháng 9 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp  

từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018 
–––––––––––––– 

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Uỷ 

ban nhân dân (UBND) huyện Tam Nông về Tổ chức thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo huyện Tam Nông năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông 

báo danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên 

hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học, cụ thể như sau: 

- Danh mục môn Kiến thức chung; 

- Danh mục môn chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Danh mục, tài liệu môn ngoại ngữ (Tiếng Anh); 

- Danh mục, tài liệu môn Tin học. 

(Danh mục chi tiết các môn đính kèm Thông báo này) 

Phòng GD&ĐT Tam Nông thông báo để các tổ chức, cá nhân quan tâm 

được biết. Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Phòng 

GD&ĐT Tam Nông (http://pgdtamnong.edu.vn/).  

Nơi nhận:                                                           
- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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UBND HUYỆN TAM NÔNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
–––––––––––––– 

 
DANH MỤC 

tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III  

đối với giáo viên mầm non, tiểu học 
––––––––––––––––– 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-PGDĐT ngày     tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT) 

 

TT Môn Danh mục tài liệu 

I Kiến thức chung 

1 

Danh 

mục tài 

liệu 

chung 

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010. 

2. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giáo dục 

số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009. 

3. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ Về đánh giá và phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá 

và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức. 

5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy 

định về đạo đức nhà giáo. 

6. Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 



 

3 

2 

Danh 

mục tài 

liệu riêng 

đối với 

giáo viên 

mầm non 

1. Điều lệ Trường mầm non (Ban hành theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 25/12/2015 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. 

3. Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. 

3 

Danh 

mục tài 

liệu riêng 

đối với 

giáo viên 

tiểu học 

1. Điều lệ Trường tiểu học (Ban hành theo Thông tư số 03/VBHN-BGD&ĐT ngày 22/01/2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 

3. Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. 

II Chuyên môn nghiệp vụ 

1 

Giáo 

viên 

mầm non 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non hạng III, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2017. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2017. 

3. Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương 

trình giáo dục mầm non;  

4. Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-

BGDĐT ngày 25/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Thông tư số 23/ 2010/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Ban hành bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. 



 

4 

2 

Giáo 

viên tiểu 

học 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu 

học hạng III, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2017. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông, năm 2006. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, năm 2017. 

4. Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

đánh giá học sinh tiểu học. 

5. Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy 

định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục 

cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Chương 2, mục 1: Tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng trường tiểu học). 

III Tiếng Anh, Tin học: (Tài liệu đính kèm theo) 
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